
TT Họ tên
ký hiệu

lô đất

Diện tích

(m
2
)

Đơn giá

(đồng/1m2)
Hệ số

Thành tiền

(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=4*5*6)

1
Ông Lê Văn Quyết và 

bà Nguyễn Thị Hạnh 
CL-03: 02 120,0 5.200.000 1 624.000.000

CL-07:11 100,0 5.800.000 1 580.000.000

CL-07:12 100,0 5.800.000 1 580.000.000

3 Bà Cao Thị Minh CL-02: 11 120,0 5.200.000 1,1 686.400.000

4
Ông Lê Kim Cần và bà 

Cao Thị Quang
CL-01: 01 120,0 5.200.000 1,1 686.400.000

Tổng Cộng 560,0 3.156.800.000

Phụ lục 02 : DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ, BỒI THƯỜNG BẰNG ĐẤT Ở

CHO 04 HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN BỊ THU HỒI ĐẤT GPMB THỰC HIỆN 

Dự án Đường nối TP Thanh Hoá với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, tại xã Tân Ninh

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /5/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Ninh)

2
Bà Lê Thị Mai và ông 

Phạm Đình Phong


